
                                 MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: KHOA HỌC-LỚP 5

Năm học: 2021-2022
	Mạch kiến thức
	Câu số, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm

	
	
	TN

KQ


	TL


	TN
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	TL


	TNKQ


	TL


	TNKQ


	TL


	TNKQ
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	Sự biến đổi của chất
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Sử dụng năng lượng
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	10
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	Sự sinh sản của thực vật


	Câu số
	3
	
	
	
	
	9
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	Động vật


	Câu số
	
	
	4,5
	
	7
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	1,0
	
	
	
	3,0
	

	Môi trường và tài nguyên


	Câu số
	
	
	6
	
	8
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	8
	2

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	
	2,0
	1,0
	
	1,0
	8,0
	2,0
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Thời gian làm bài: 40 phút 

	       Họ và tên:.......................................................................  Lớp:.................................                         

       Trường: Tiểu học Quyết Thắng.




	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên chấm bài

	
	
	


I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là: M1

A. Mặt Trời. 
          B. Mặt Trăng.
 C. Gió.
Câu 2: Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa gọi là gì ? M1
A. Nhị                               B. Nhuỵ             
      
C. Hoa cái. 

Câu 3: Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành gì ?M1

A. Bào thai             
   B. Phôi.
                   C. Hợp tử.

Câu 4: Thú là loại động vật gì? M2

A. Đẻ con
                     B. Đẻ trứng
                   C. Đẻ cả con và để trứng
Câu 5: Tài nguyên thiên nhiên là gì ? M2
A. Là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.

B. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên. Con người khai thác và sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.
C. Là của cải do Nhà Nước làm ra.

Câu 6. Để tránh lẵng phí điện,bạn cần chú ý điều gì? M2
 
A.Chỉ sử  dụng điện khi cần thiết.

 
B.Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi nhà.

 
C.Tiết kiệm điện khi đun nấu,sưởi,là(ủi) quần áo.

 
D.Cả 3 ý trên.

Câu 7: Nguyên nhân nào làm cho đất trồng bị ô nhiễm? M3

A. Tăng cường dùng phân hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.

B. Xử lí phân và rác thải không hợp vệ sinh.
          C. Tích cực trồng nhiều cây xanh.

D. Tất cả các ý trên.
     Câu 8: Chọn các từ, cụm từ cho trước trong ngoặc đơn  để điền vào chỗ chấm trong các câu dưới dây cho phù hợp: (trứng, sự thụ tinh, cơ thể mới, tinh trùng, đực và cái) M3
Đa số loài vật được chia thành hai giống: ..................................Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra ...................................Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ......................... Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là ....................................Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành .................................., mang đặc tính của bố mẹ.

Câu  9: Một số biện pháp  cần làm để góp phần bảo vệ môi trường ?M3
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Năng lượng nước chảy thường dùng để làm gì? Kể tên nhà máy thuỷ điện mà em biết ? M4
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
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MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5

 

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Hướng dẫn chấm

	
	
	TNKQ
	TL
	

	1
	A
	1,0
	
	

	2
	B
	1,0
	
	

	3
	C
	1,0
	
	

	4
	A
	1,0
	
	

	5
	A
	1,0
	
	

	6
	D
	1,0
	
	

	7
	A
	1,0
	
	

	
	Câu 8. Đa số loài vật được chia thành hai giống:giống đực và giống cái.Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng.Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra trứng. Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự thụ tinh.Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới mang đặc tính của bố mẹ.

Câu 9. 
- Vất rác đúng nơi quy định
- Luôn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên dọn dẹp cho môI trường sạch sẽ.

- Dùng các loại côn trùng để tiêu diệt các loại sâu bệnh.
- Xử lí các chất thải trước khi thải ra môi trường.
.....
	
	1,0
	

	10
	Câu 10.  Năng lượng nước chảy thường dùng để chuyên chở hàng hoá xuôi dòng nước, làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao, làm quay tua-bin của các  máy phát điện ở nhà máy thuỷ điện.
- Một số nhà máy thuỷ điện: Thuỷ điện Y-a-li, thuỷ điện Thác Bà, ....
	
	1,0
	Mỗi ý đúng 0,5 điểm. Ý 2 HS chỉ cần nêu đúng tên nhà máy máy thuỷ điện mà em biết.


	Tổng điểm
	8,0
	2,0
	

	
	10
	


TRƯỜNG TH&THCS XÃ ĐẮK NGỌK          Thứ  …… ngày …..... tháng …  năm 2022
Lớp: 5......................

Họ và tên: ...........................................................
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021- 2022
Môn: Khoa học

Thời gian: 35 phút (Riêng HSDTTS làm 40 phút)



Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và thực hiện yêu cầu câu 9, 10:

Câu 1: Chất rắn có đặc điểm gì ? 

A. Không có hình dạng nhất định.

B. Có hình dạng nhất định.

C. Có hình dạng của vật chứa nó.

Câu 2: Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là:

A. Mặt Trời.


B. Mặt Trăng.


C. Gió.

Câu 3: Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa gọi là gì ? 
A. Nhị  



B. Nhuỵ             



C. Hoa cái. 

Câu 4: Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành gì ?


A. Bào thai

B. Phôi.


C. Hợp tử.

Câu 5: Thú là loại động vật gì?


A. Đẻ con

B. Đẻ trứng

C. Đẻ cả con và để trứng
Câu 6: Tài nguyên thiên nhiên là gì ? 
A. Là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.

B. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên. Con người khai thác và sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.
C. Là của cải do Nhà Nước làm ra.
Câu 7: Hươu mẹ dạy con tập chạy khi nào ? 
A. Khi hươu con mới được sinh ra.

B. Khi hươu con được 10 ngày tuổi.

C. Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi.

Câu 8: Nguyên nhân nào làm cho đất trồng bị ô nhiễm?


A. Tăng cường dùng phân hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.


B. Xử lí phân và rác thải không hợp vệ sinh.


C. Tất cả các ý trên.

Câu 9: Các loài hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì ? 
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: Năng lượng nước chảy thường dùng để làm gì? Kể tên nhà máy thuỷ điện mà em biết ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

      Nhận xét của giáo viên:





Điểm












